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	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ TÂN HƯNG

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


DANH SÁCH
Phân bổ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tân Hưng nhiệm kỳ 2026 – 2031
theo đơn vị bầu cử của xã Tân Hưng
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /QĐ-UBBC ngày    /     /2026 của Ủy ban bầu cử xã Tân Hưng)

	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi công tác
	Ngày vào Đảng (Nếu có)
	Đại biểu HĐND (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDPT
	CMNV
	Học hàm, học vị
	LLCT
	
	
	
	
	

	I
	Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ấp: Hưng Lập A, Hưng Lập B, Hưng Phát
	

	1
	Huỳnh Thị Vân An
	27/12/1990
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	TP. HCM
	Xã Tân Quan
	12/12
	ĐH
	
	SC
	Công chức
	Phòng VHXH, 
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Mến
	11/12/1991
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Ninh Bình
	Phường An Lộc
	12/12
	ĐH
	
	SC
	Công chức
	Ban XD Đảng
	7/11/2017
7/11/2018
	
	

	3
	Tăng Bửu Thạch
	02/1/1972
	Nam
	Việt Nam
	Hoa
	Không
	Đồng Nai
	Phường Bình Long
	12/12
	ĐH
	
	CC
	Đội trưởng
	Đội Lợi Hưng công ty TNHHMTV cao su Bình Long
	02/7/2008    
02/7/2009
	
	

	4
	Nguyễn Vũ Tiến
	12/12/1984
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Đồng Nai
	Phường Bình Long
	12/12
	ThS
	
	CC
	PBT Đảng ủy, CT. UBND xã
	UBND xã
	12/3/2011
12/3/2012
	
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Vân
	23/6/1985
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Đồng Nai
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	SC
	Bí thư Chi bộ
	ấp Hưng Lập A
	16/6/2016
16/6/2017
	
	

	II
	Đơn vị bầu cử số 2 gồm các ấp: Hưng Yên, Sóc Quả, Sóc Ruộng

	1
	Trần Văn Hanh
	14/4/1975
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hải Phòng
	Phường Bình Phước
	12/12
	ThS
	
	CC
	CT.UBMTTQVN xã
	UBMTTQVN xã
	07/6/2000
07/6/2001
	
	

	2
	Điểu Phương
	21/9/1977
	Nam
	Việt Nam
	X.Tiêng
	Tin lành
	Đồng Nai
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Bí thư chi bộ
	ấp Sóc Ruộng
	19/5/2017
19/5/2018
	X
	

	3
	Vương Đức Tặng
	6/6/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hưng Yên
	Phường Bình Phước
	12/12
	ThS
	
	CC
	UV.BTV Đảng ủy, PCT. UBND xã
	UBND xã
	09/12/2014
09/12/2015
	
	

	4
	Đinh Văn Tỉnh
	4/9/1983
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thanh Hóa
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Công chức 
	UBMTTQVN xã
	22/12/2008
22/12/2009
	
	

	5
	Phạm Minh Toàn
	25/2/1990
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Tp. HCM
	Xã Tân Khai
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Công chức 
	Phòng KT 
	25/8/2015
25/8/2016
	
	

	III
	Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ấp: Lòng Hồ, Đông hồ, Sở Xiêm, Thuận An

	1
	Thị Bé Lan
	1/9/1989
	Nữ
	Việt Nam
	X.Tiêng
	Không
	Đồng Nai
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Công chức
	VP. HĐND&UBND xã
	08/01/2014
08/01/2015
	
	

	2
	Ngô Thị Lành
	6/1/1994
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hưng Yên
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	SC
	Giáo viên
	Trường TH Thanh An
	

	
	

	3
	Lê Thị Linh
	20/5/1976
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thanh Hóa
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	UV.BCH Đảng ủy, PCT.UBMTTQVN xã, CT.Hội LHPN xã 
	UBMTTQVN xã
	14/12/2004
14/12/2005
	X
	

	4
	Ngô Công Ngân
	02/1/1976
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Ngãi
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND xã
	HĐND xã
	15/5/2007
15/5/2008
	X
	

	5
	Phạm Văn Quyết
	12/3/1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hà Tĩnh
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ThS
	
	TC
	UV.BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trưởng TH Thanh An
	Trường TH Thanh An
	06/10/1997
06/10/1998
	X
	

	IV
	Đơn vị bầu cử số 4 gồm các ấp: Địa Hạt – Sóc Dầm, Trung Sơn, Phùm Lu – Tư Ly, An Quý

	1
	Hoàng Thị Bình ( Hạnh Nguyện)
	08/8/1976
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Phật giáo
	Quảng Trị
	Xã Tân Hưng
	12/12
	Tiến sĩ xã hội học
	
	
	Chủ trì Chùa Bảo Quang
	Chùa Bảo Quang, Ấp Trà Thanh
	
	
	

	2
	Bùi Văn Cảnh
	02/9/1979
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Nghệ An
	Xã Tân Khai
	12/12
	ĐH
	
	CC
	UV.BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT xã,Trưởng Ban KT-NS
	UBKT Đảng ủy
	09/5/2007
09/5/2008
	X
	

	3
	Lê Hữu Hòa
	28/2/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thanh Hóa
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	CC
	Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND xã
	Ban VHXH-HĐND xã
	16/4/2009
16/42010
	X
	

	4
	Phùng Thị Bích Hồng
	16/6/1985
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hải Phòng
	Phường Bình Long
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Ủy viên UBKT Đảng ủy xã
	UBKT Đảng ủy xã
	04/11/2014
04/11/2015
	
	

	5
	Lê Thị Thùy Linh
	22/2/1990
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Tp. HCM
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Công chức 
	UBMTTQVN xã
	29/12/2019
29/12/2020
	
	

	V
	Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ấp: Bù Dinh, An Hòa, An Sơn, Xa Cô

	1
	Nguyễn Thị Kim Chung
	23/11/1992
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Trị
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	
	Công chức
	UBND xã
	23/12/2019
23/12/2020
	
	

	2
	Đỗ Thị Ngọc Hiền
	20/7/1992
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	TP. HCM
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	SC
	Cán bộ kỹ thuật
	Đội Lợi Hưng công ty TNHHMTV cao su Bình Long
	08/12/2021
08/12/2022
	
	

	3
	Mạc Đình Huấn
	3/9/1980
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hải Phòng
	Phường Đồng Xoài
	12/12
	ThS
	
	CC
	Bí Thư Đảng Uỷ – CT. HĐND
	Đảng ủy xã
	13/5/2005
13/5/2006
	X
	

	4
	Lê Thị Hương
	08/5/1991
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thanh Hóa
	Phường Binh Long
	12/12
	ĐH
	
	TC
	UV.BCH Đảng ủy, PCT.UBMTTQVN xã, BT.Đoàn TNCSHCM 
	UBMTTQVN xã 
	17/9/2013
17/9/2014
	X
	

	5
	Ngô Thị Mơ
	07/6/1977
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Bắc Ninh
	Xã Tân Hưng
	12/12
	
	
	SC
	TB. CTMT ấp Xa Cô, CHT. Chi hộ PN, CHT. Chi hội CTĐ
	ấp Xa Cô
	
	X
	

	   VI
	Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ấp: Trà Thanh – Lồ Ô, 3, 4, 5
	

	1
	Bùi Thị Anh Đào
	8/5/1990
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hải Phòng
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	
	Công chức
	Phòng KT 
	
	
	

	2
	Hoàng Thị Thu Huyền
	29/12/1996
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Trị
	Xã Long Hà
	12/12
	ĐH
	
	
	Giáo viên
	Trường TH Thanh An 
	
	
	

	3
	Hà Đăng Mạnh
	22/11/1992
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Bắc Ninh
	Xã Long Hà
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Công chức
	Phòng VHXH
	23/01/2021
23/01/2022
	
	

	4
	Liềm Chí Nhật
	02/4/1987
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	Không
	Quảng Ninh
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	UV.BTV Đảng ủy, CHT. BCHQS
	BCHQS xã
	30/5/2009
30/5/2010
	
	

	5
	Trần Uyên Phương
	11/12/1981
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Quảng Trị
	Xã Tân Hưng
	Việt Nam
	CĐ
	
	
	Làm nông
	Ấp 5
	
	
	

	6
	Lê Viết Truyền
	20/10/1974
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thanh Hóa
	Xã Tân Quan
	12/12
	ĐH
	
	CC
	UV.BTV Đảng ủy, PCT. UBND xã
	UBND xã
	05/01/1999
05/01/2000
	
	

	7
	Phạm Ngọc Tuấn
	05/5/1975
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Đà Nẵng
	Phường Bình Long
	12/12
	ĐH
	
	CC
	UV.BTV Đảng ủy, Trưởng CA xã
	Công an xã
	22/12/2004
22/12/2005
	
	

	VII
	Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ấp: Thanh Sơn, 1, 2

	1
	Nguyễn Quốc Cường
	31/01/1973
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	TP. HCM
	Phường Lái Thiêu - Tp HCM
	12/12
	ĐH
	
	CC
	Phó Bí thư TT Đảng ủy xã
	Đảng ủy xã
	17/11/2003
17/1/2004
	
	

	2
	Nguyễn Thị Dung
	10/10/1982
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thanh Hóa
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	CC
	UV.BTV Đảng ủy, PCT. HĐND xã
	HĐND xã
	10/4/2004
10/4/2005
	X
	

	3
	Đỗ Duy Minh
	14/3/1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Đồng Nai
	Phường Bình Long
	12/12
	ĐH
	
	CC
	UV.BTV Đảng ủy,Trưởng Ban XD Đảng – Trưởng Ban VH-XH HĐND xã 
	Ban XD Đảng xã
	12/9/2007
12/9/2008
	X
	

	4
	Trần Thị Hà Phương
	08/8/1995
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Nghệ An
	Phường Bình Phước
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Công chức
	VP Đảng ủy xã
	20/4/2024
20/4/2025
	
	

	5
	Thị Thủy
	06/7/1986
	Nữ
	Việt Nam
	Xtiêng
	Tin lành
	Đồng Nai
	Xã Tân Hưng
	12/12
	ĐH
	
	TC
	Công chức
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